ĐỀ THI VÀO 10
Bài 1: (1,5 điểm)

1. Tính: 
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2. Cho biểu thức    P = 
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       a) Tìm điều kiện của a và b để P có nghĩa.

       b) Khi P có nghĩa, chứng tỏ giá trị của P không phụ thuộc vào a và b.

Bài 2: (1,5 điểm).
1. Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b biết đồ thị của nó đi qua điểm A (2; 2) và B (1;3)
2. Cho hệ phương trình:  
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a) Giải hệ phương trình (I) khi m = -1

b) Tìm giá trị của m để hệ (I) có nghiệm duy nhất (x; y) 
Bài 3: (2,5 điểm).

1. Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + 3. Tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P) bằng phép toán.


2. Cho phương trình: 
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 (1)  (m là tham số)


a) Chứng minh rằng với mọi m phương trình (1) luôn có nghiệm.


b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt.


3. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 18cm. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Bài 4: (3,5 điểm).
1. Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d cố định không đi qua O cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm phân biệt A và B. Từ điểm M bất kỳ nằm trên đường thẳng d và nằm ngoài đường tròn (O; R), B nằm giữa M và A, kẻ các tiếp tuyến MP và MQ với đường tròn (O; R) (P, Q là các tiếp điểm). I là trung điểm của AB

a) Chứng minh M, P, I, O, Q cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh AM.BM = PM2.


c) Chứng minh rằng khi điểm M di động trên đường thẳng d (M nằm ngoài đường tròn (O; R)) thì đường tròn ngoại tiếp tam giác MPQ luôn đi qua hai điểm cố định.

          d) Xác định vị trí của điểm M để tam giác MPQ đều.

      2. Cho hình chữ nhật có chiều dài là 5cm và chiều rộng là 4cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ. Tính thể tích của hình trụ đó. 

Bài 5: (1,0 điểm).
1) Cho  A>0; B>0.  Chứng minh rằng 
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2) Cho 3 số dương x, y, z thoả mãn x + y + z = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:    




B = 
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DAPAN

	Nội dung
	Điểm

	1). (0,5 điểm)
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	2) .(1 điểm)

a) Tìm được ĐKXĐ của P:  a ( 0; b ( 0 và a ≠ b 
	0,25

	b) Rút gọn biểu thức:  

P  = 
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Kết luận: Khi P có nghĩa, giá trị của P không phụ thuộc vào a và b.
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	Bài 2

 (1,5 điểm)


	1. (0,75 điểm)

Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b đi qua điểm A (2; 2) và B (1;3)
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Vậy hàm số đó là y = -x + 4
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	2. a) Khi m = -1 hệ phương trình có dạng: 
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Vậy khi m=-1 hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất (x;y) = (1;-1)

b) Rút x từ phương trình thứ nhất của hệ (I) thay vào phương trình thứ hai ta được: (m-1)2y = 2(m-1)  (*)

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi phương trình (*) có nghiệm duy nhất (  m-1 ≠ 0  ( m ≠ 1

 Vậy với m ≠ 1 thì hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất (x;y) 
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	Bài 3

(2,5 điểm)
	1. (0.5 điểm)

	
	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:
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	Ta có: 
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 ( phương trình có nghiệm 
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Tọa độ giao điểm của (P) và (d) là: 
[image: image24.wmf](

)

1;1

-

và 
[image: image25.wmf](

)

3;9


	0,25đ

	
	2. (1.0 điểm)

	
	a) 
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Phương trình có nghiệm với mọi m
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	b) Phương trình (1) có dạng 
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	Do đó phương trình (1) có nghiệm 
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	Vì 
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nên phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt 
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	3. (1.0 điểm)

	
	Gọi chiều dài hình chữ nhật là x (cm), chiều rộng là y (cm) (ĐK: x > y > 0)

Ta có hệ: 
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	Giải hệ ta được 
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3

x

y

=

ì

í

=

î

 (thỏa mãn điều kiện)
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	Vậy chiều dài hình chữ nhật là 6 cm, chiều rộng là 3 cm.
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	Bài 4

 (3,5điểm)
	1. a) (1,0 điểm)
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	Ta có 
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	( P, Q nằm trên đường tròn đường kính OM
	

	
	Do đó tứ giác OPMQ nội tiếp trong đường tròn đường kính OM
	

	
	Chứng minh tương tự được tứ giác OIMQ nội tiếp đường tròn đường kính OM
	0,25đ

	
	Từ đó suy ra 5 điểm M, P, I, O, Q cùng nằm trên một đường tròn đk OM
	0,25đ

	
	b) (0,75 điểm)

	
	Trong (O) có: 
[image: image37.wmf]·
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 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung PB
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[image: image39.wmf]·

BPM

= 
[image: image40.wmf]·

PAB


Từ đó c/m được ∆APM ∽∆PBM (g.g) ( 
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	c) (0,75 điểm)

	
	Vì d cố đinh nên AB cố định, I là trung điểm của AB ( I cố định

Ta có 
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( I nằm trên đường tròn đường kính OM
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	Vì OPMQ thuộc đường tròn đường kính OM (O, P, M, Q và I cùng thuộc một đường tròn.
	0,25đ

	
	Đường tròn ngoại tiếp tam giác MPQ qua hai điểm cố định O và I
	0,25

	
	d) (0,50 điểm)
	

	
	(MPQ đều khi 
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	mà 
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[image: image46.wmf]0
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	Vậy M là giao điểm của đường thẳng d với (O; 2R) thì (MPQ đều
	0,25đ

	
	2. Bán kính R = 2cm

     Thể tích của hình trụ là  V = 80π cm3
	0,25đ 0,25đ


	Bài 5

(1điểm)
	1) (0,25 điểm)  Cho  A>0; B>0.  Chứng minh rằng 
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	Do (A – B)2 ≥ 0 nên 
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 với A >0; B >0

Bất đẳng thức xẩy ra dấu “=” khi và chỉ khi A = B
	0,25đ

	
	2) (0,75 điểm)

	
	- Từ bất đẳng thức luôn đúng 
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suy ra : 
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 vì x+y+z =1 nên suy ra 
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 bất đẳng thức xẩy ra “=” khi và chỉ khi x = y = z  = 1/3

- Ta có  
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 với A >0; B >0.

Áp dụng các bđt trên ta có : 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 14 khi x = y = z  = 1/3
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Vẽ hình đúng để làm câu a
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